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Tóm tắt:

Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ thế kỉ thứ I trước Công nguyên và đồng hành
trong đời sống tinh thần của dân tộc. Tuy nhiên, đến thế kỷ 13 khi xuất hiện
Thiền phái Trúc Lâm mà vua Trần Nhân Tông là vị tổ sư khai sáng thì Phật giáo
Việt Nam mới chính thức có tông phái riêng với nền tảng triết lý và phương
pháp hành đạo riêng. Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, giai đoạn của triều đại Lý
- Trần là một trong những thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất và đồng bộ trên tất
cả các mặt kinh tế, ngoại giao, tư tưởng… Trong lĩnh vực tư tưởng, có thể thấy
nổi bật nhất là sự ra đời của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, một thiền phái có
phương pháp hành thiền đặc sắc, Thiền hành động, nhập thế tích cực, mang cốt
cách, dấu ấn riêng Việt Nam. Tư tưởng nhập thể đạo đời không tách rời của
thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là sản phẩm mang đậm nét văn hóa, cốt cách Việt
Nam.
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1. Đôi nét về Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là sự dung hợp của ba dòng Thiền: Tì Ni Đa Lưu Chi,
Vô Ngôn Thông và Thảo Đường với sự sáng lập của Tổ Trúc Lâm. Trước khi
Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ra đời, ba dòng Thiền trên đã du nhập và tồn tại
trong đời sống văn hoá, tín ngưỡng Đại Việt.
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Đức vua anh minh Trần Nhân Tông – Người sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm Yên
Tử. Ngài “Tên húy là Khâm, con trưởng của Thánh Tông, mẹ là Nguyên Thánh
Thiên Cảm hoàng thái hậu, sinh năm Mậu Ngọ, Nguyên Phong năm thứ 8, tháng
11, ngày 11, được tinh anh thánh nhân, thuần túy đạo mạo, sắc thái như vàng,
thể chất hoàn hảo, thần khí tươi sáng. Hai cung đều cho là lạ, gọi là Kim Tiên
đồng tử. Trên vai bên trái có nốt ruồi đen, cho nên có thể cáng đáng được việc
lớn, ở ngôi 14 năm, nhường ngôi 5 năm, xuất gia 8 năm, thọ 51 tuổi, băng hà ở
am Ngọa Vân núi Yên Tử, đưa về táng ở Đức Lăng. Vua nhân từ hòa nhã, cố kết
lòng dân, sự nghiệp trùng hưng sáng ngời thuở trước, thực là bậc vua hiền của
nhà Trần”[1].

[caption id="attachment_14536" align="aligncenter" width="626"]

Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông, Yên Tử, Quảng Ninh. Ảnh: St[/caption]

Các nhà nghiên cứu đều thống nhất nhận định rằng, Ngài Trần Nhân Tông
không chỉ là một nhà chính trị lỗi lạc biết nhìn xa trông rộng, một nhà quân sự
tài ba; không chỉ là nhà ngoại giao, nhà tư tưởng lớn mà ông còn có cả một tâm
hồn nghệ sĩ và tiết tháo trong việc trị nước an dân. Ngài lên ngôi lúc đất nước
lâm nguy, hai lần quân Mông Nguyên sang xâm lấn nước ta, “Trần Nhân Tông
đã tỏ rõ khí phách hào hùng, nỗ lực cầm quân, lãnh đạo nhân dân kháng chiến
giành thắng lợi. Dưới thời vua trị vì đã diễn ra hai hội nghị có ý nghĩa lịch sử
trọng đại: hội nghị tướng lĩnh Bình Than và hội nghị bô lão Diên Hồng. Nhà vua
đã thực hiện được chính sách đoàn kết toàn dân, chủ trương nới rộng sức dân
và tư tưởng thân dân trong nội trị, nên đạt nhiều thành tích trong công cuộc xây
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dựng và giữ gìn đất nước”[2]. Sau khi đánh bại quân Nguyên, lúc vào yết Chiêu
lăng, vua ngâm lên những vần thơ đầy cảm xúc:

“Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã

Sơn hà thiên cổ điện kim âu”.

Ở Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, thiền có nội dung và phương pháp hoàn toàn
mới so với các trường phái trước đây cũng như bản chất ban đầu của nó. Thiền
giờ đây không còn là lánh đời, ép xác khổ hạnh, cũng không phải chỉ là trầm tư
mặc tưởng mà thiền được thể hiện qua chính đời sống hàng ngày như ăn tự
nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên, với cuộc sống đời thường và làm những
điều tốt, những việc làm mang ý nghĩa xã hội lớn lao.

Trong mọi hành động của cá nhân và tổ chức Giáo hội Trúc Lâm, Trần Nhân
Tông luôn hành động với mục đích vì dân tộc, vì nhân dân. Ngay trong sự kiện
chọn nơi xuất gia cũng thể hiện điều đó. Trần Nhân Tông chọn Yên Tử làm nơi
tu hành hoàn toàn không phải Nhân Tông học tập và phát hiện ra chân lý Trúc
Lâm trong vườn trúc Yên Tử, sở đắc đó Ông đã đạt được ngay khi còn làm vua ở
kinh sư mà lý do chính là vì khu vực Yên Tử nằm trên yếu lộ giao thông thủy bộ
với phương Bắc, người đi lại dập dìu và có thể ở đây mà xem được động tĩnh
bên ngoài để hướng đến xây dựng  một xã hội Đại Việt phồn vinh, vững bền
muôn thủa.

Nối tiếp Trần Nhân Tông là Thiền sư Pháp Loa. Thiền sư Pháp Loa (1284- 1330),
tục danh là Đồng Kiên Cương. Ông là người thông minh, nổi tiếng nhân từ.
Trong suốt 25 năm tu hành (trong đó có 23 năm lãnh đạo giáo hội Trúc Lâm),
Ông đã tiếp tục tinh thần nhập thế của Điều Ngự và có những cống hiến lớn lao
trên nhiều lĩnh vực cho sự phát triển Thiền phái Trúc Lâm. Ông là tấm gương
sáng về tinh thần tích cực, hết lòng phụng sự cho sự phát triển của thiền phái.
Hai lĩnh vực mà cuộc đời ông đã cống hiến nhiều và gặt hái được không ít thành
tựu là phát triển lý luận thiền học và kiện toàn tổ chức giáo hội Phật giáo Trúc
Lâm. Công lao lớn nhất của Pháp Loa trong lĩnh vực này chính là sự thống nhất
tăng sĩ trong một tổ chức của giáo hội Trúc Lâm. Đây là công việc không hề dễ
dàng. Bởi theo Việt Nam Phật giáo sử luận tập hai của Nguyễn Lang, trong số
khoảng ba vạn tăng sĩ đời Trần, thì số tăng sĩ ở ngoài giáo hội Trúc Lâm nhiều
hơn hai lần số tăng sĩ trong giáo hội, đồng thời qua các bài viết của Pháp Loa
như Khuyến xuất gia tiến đạo ngôn (Lời khuyên người xuất gia vào đạo), bài
Thượng thừa Tam học khuyến chúng phổ thuyết (Rộng khuyên chúng về ba
môn học thượng thừa) chúng ta có thể thấy được thực trạng Phật giáo lúc đó có
vấn đề, đặc biệt là ở giới tăng sĩ nằm ngoài giáo hội Trúc Lâm. Pháp Loa rất lo
lắng và đôi lúc tỏ ra bất lực trước số đông tăng sĩ ngoài giáo hội, tuy họ mặc áo
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cà sa nhưng tâm còn nặng chuyện thế tục, hay lười biếng không chịu học đạo.
Thậm chí còn có người lợi dụng cửa thiền để trốn lính trốn phu. Chính vì nhìn
thấy nguy cơ suy thoái đó mà Ông đã thành lập sổ bộ tăng chúng, cấp độ điệp
cho các tăng sĩ, quy định các thể thức và nghi lễ trong sinh hoạt thiền viện. Việc
thực hiện nghiêm ngặt các giới pháp và tổ chức mùa an cư kết hạ hàng năm…
đã đoàn kết, hòa hợp được  tổ chức giáo hội và làm cho Giáo hội có nền nếp và
quy củ hơn trong Giáo hội Phật giáo Trúc Lâm.

2. Tư tưởng nhập thế của Thiền phái Trúc Lâm Yên
Tử trong sự nghiệp đoàn kết dân tộc, xây dựng và
phát triển đất nước

Ngài Trần Nhân Tông đã lĩnh hội đầy đủ tư tưởng nhập thế của người ông nội và
người thầy để lại. Trần Nhân Tông nhận thấy bản thân mình phải biết lấy ý
muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, lấy tâm của thiên hạ làm tâm của
mình. Đặc biệt, khi với vai trò là một thiền sư, Ngài đã vận dụng và phát triển tư
tưởng này lên một tầm cao mới thể hiện sự nhiệt huyết, tích cực hơn. Do đó,
“nhập thế tích cực” trở thành tư tưởng và là phương châm hành động của Thiền
phái Trúc Lâm Yên Tử.

Tư tưởng Thiền nhập thế của Trần Nhân Tông được thể hiện ở hai nội dung cơ
bản sau:

Thứ nhất, thiền quan tâm sâu sắc đến bản chất con người. Tính chất thiền
nhập thế của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đã tiến thêm một bước mới so với bản
chất gốc của thiền. Thiền nhập thế không phải chỉ là trầm tư mặc tưởng, cũng
không còn nằm trong thiền môn, cửa chùa mà thiền đã đi sâu vào đời sống,
đem đạo gắn với đời và phục vụ cho đời. Các thiền sư tinh cầu Phật đạo nhưng
không phải chỉ để tu cho mình và hoàn thiện bản thân mà sự tu hành ở đây còn
mang mục đích cao cả, rộng lớn hơn đó là vì cuộc sống hạnh phúc của mỗi
người dân, vì tương lai của dân tộc, vì sự bình an của xã hội.

Là một người theo chân Phật, tìm hiểu và hành thiền theo đạo Phật, Trần Nhân
Tông đã ứng dụng tinh thần nhập thế một cách triệt để trong cả cuộc đời mình.
Bất cứ một hành động nào của Ngài cũng là vì dân, vì nước, vì những con người
còn lầm mê trong cuộc đời này. Trên thực tế, con người thường tìm kiếm sự
thanh tịnh của tâm hồn ở ngoài thế giới hiện tượng. Họ mong cầu giải thoát ở
một thế giới xa xôi và có khi với họ điều này chỉ có thể có được khi con người
chết đi đến với thế giới bên kia của sự sống. Bởi con người luôn tìm kiếm một
mong ước mơ hồ như vậy nên Trần Nhân Tông đã chỉ ra rằng thế giới mà con
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người hằng mơ ước chính là đạt tới cái tâm tĩnh lặng, là bản thể tức cái gốc của
con người và đó cũng chính là Phật tính. Vậy Phật tính mà con người tìm kiếm
đó ở đâu? Theo Trần Nhân Tông thì Bụt ở trong bản thân mình, không phải tìm
đâu khác bên ngoài. Nghĩa là gốc “bản” ở chính trong tâm ta. Bụt là ta. Ta ở
đây là cái ta đã giác ngộ, chứ không phải cái ta ở mọi người. Điều này được Ông
nói tới trong bài Cư trần lạc đạo phú:

“Vậy mới hay! Bụt ở trong nhà;

Chẳng phải tìm xa.

Nhân khuây bản nên ta tìm Bụt;

Đến gốc hay chỉn Bụt là ta”.

Trong cuộc sống, do con người đánh mất gốc, mất Bụt, mất của báu nên mới
tìm Phật mà không biết Phật là tâm thanh tịnh, là lòng trong sạch nên mải mê
đi tìm ở ngoài mình nơi Tây phương cực lạc. Cũng do mê lầm mà con người
không thấy được bản chất của thế giới hiện tượng là không, nên cứ đi tìm kiếm
mãi. Vậy muốn nhận thức được bản thể chân thực, đạt đến cái tâm bản nhiên
trong sáng, hay “Tâm tĩnh lặng” để giải thoát con người khỏi mê lầm, theo Trần
Nhân Tông người học Phật, trước phải “kiến tính” bằng quá trình tu tập giới
hạnh, thiền định, từ tu hạnh đầu đà đến “vong nhị kiến” vượt qua mọi phân
biệt, kén chọn, phá chấp và đạt tới “Tâm tĩnh lặng”. Thấy tính, không phải là nói
về cái có thể nhìn thấy. Gọi là thấy, là thấy cái ở những nơi không thể nhìn
thấy… sau khi đã thấy tính rồi phải kiên trì tịnh giới. Thế nào gọi là tịnh giới? Ấy
là trong khoảng mười hai thời khắc của một ngày, bên ngoài tắt lặng mọi nhân
duyên, bên trong tâm không xao động. Tâm không xao động thì cảnh dù hiện
đến cũng như không… Từ chỗ giữ được giới, vững vàng không lay chuyển, sau
mới tu tập thiền định, thân và tâm đều cùng vứt bỏ.
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Thứ hai, Trần Nhân Tông quan niệm đạo và đời gắn liền với nhau, hòa nhập
đạo vào trong đời sống thường ngày và lấy đạo phục vụ cho đời. Điều cơ bản
của đời sống thiền là tu thân mà không hề xa lánh cuộc đời. Nếu thiền mà chỉ
bám víu vào kinh kệ không thì người tu thiền khó mà đạt đạo dẫn đến giác ngộ
được. Cho nên muốn khai mở được trí tuệ, đạt đến tâm tĩnh lặng thực sự và
nhập Niết bàn thì bên cạnh việc tìm hiểu kinh Phật, người thiền sư còn cần phải
hành thiền. Hành thiền là đem thiền vào giữa cuộc đời, thực hiện tu thiền ngay
giữa cuộc đời bụi bặm này để giác ngộ chứ không phải chỉ là thực hiện ăn chay,
niệm Phật, tọa thiền, tu thiền… Tiến hành tu thiền ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi
hành động; sống giữ gìn giới luật, thanh lọc thân tâm nhưng vẫn hòa vào cuộc
sống thiên nhiên, vui cùng cỏ cây, muông thú, “giới hạnh tinh nghiêm, đạo tâm
mở rộng, hàng ngày ăn rau rừng, uống nước suối”.[3] Đạo và đời không tách
biệt nhau, lấy đời để hành đạo và tu đạo, đồng thời tu đạo là để cống hiến cho
đời. Lúc đó, với người thiền sư tất cả mọi hoạt động thường ngày như ăn, ngủ,
đi, đứng, ngồi… cũng đều có thiền và là thiền. Được như vậy thì việc tiến hành
tu thiền mới nhanh chóng giác ngộ và thực sự có ý nghĩa.
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Trần Nhân Tông khi chỉ ra việc làm ý nghĩa trên thì bản thân Ông cũng đã tiến
hành việc tu thiền như vậy. Ngay từ sớm Ông đã đọc và thấm nhuần tư tưởng lo
cho dân cho nước từ lời khai thị của Quốc sư Trúc Lâm nói với Trần Thái Tông:
“Trong núi vốn không có Phật, Phật chỉ có trong tâm, tâm lặng mà biết thì gọi là
Phật”[4]. Từ đó Ngài tiến hành tu đạo tìm lại bản tâm ngay giữa cuộc đời trần
tục này. Hơn nữa, do tiếp thu tinh thần yêu thương giống nòi, sống hòa hiếu,
khoan dung truyền thống của dân tộc cùng những yếu tố chính trị, đạo đức
trong đạo trị nước của Nho gia như học thuyết “Tam cương ngũ thường”, quan
điểm về đấng trượng phu kết hợp với triết lý thiền nguyên thủy của Phật giáo và
tư tưởng thiền định của các thế hệ đi trước, Trần Nhân Tông xây dựng cho bản
thân mình cũng như thành lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử một tư tưởng thiền
riêng biệt hoàn toàn mang sắc thái thiền Việt đó là thiền nhập thế.

Thiền nhập thế của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử không chỉ ở lĩnh vực tinh thần,
giáo dục Phật tính, đạo đức cho dân, diệt trừ những cái xấu ác, làm những việc
thiện lành mà còn nhập thế trong lĩnh vực chính trị để mang lại cuộc sống tự do,
hạnh phúc cho dân. Trần Nhân Tông sống với tư cách vừa là một thiền sư, vừa
là một vị vua nhân từ. Hai vị trí ấy hòa quyện lẫn nhau không hề tách biệt. Với
Ngài trong đời luôn có đạo và trong đạo luôn có đời, đạo và đời không tách rời
nhau. Là vua nhưng khi có thời gian, Trần Nhân Tông luôn tranh thủ tham cứu
thiền học, sau lại lấy thiền để hỗ trợ cho những hoạt động chính trị hàng ngày.
Bởi vậy, cuộc sống của Trần Nhân Tông luôn thích ứng với trạng thái của xã hội.
Khi dân tộc bình yên Ngài vừa lo những việc chính trị hàng ngày, vừa nghiên
cứu thiền học, nhưng khi dân tộc bị Đế quốc Nguyên- Mông xâm lăng, Ngài liền
xếp lại mọi việc học tập, nghiên cứu mà khoác chiến bào xông pha ra trận.

Trong tư tưởng thiền của Trần Nhân Tông thì thiền nhập thế không chỉ là sống
hòa đồng giữa cuộc sống trần tục mà thiền nhập thế còn là sống thiền với tất cả
hoạt động hàng ngày, trong đó có cả hành động đánh giặc cứu nước. Bởi quan
niệm đánh giặc cứu dân, cứu nước cũng là thiền nên Trần Nhân Tông nhập thế
một cách tích cực. Nhờ đó, Ông đã tập hợp được sức mạnh toàn dân, nay lại
trực tiếp chỉ huy trận đánh làm cho sức mạnh chống giặc của Đại Việt được
nhân lên gấp bội. Trong chiến tranh, Trần Nhân Tông bôn ba khắp nơi không nề
hà hiểm nguy gian khổ đến mức một chiếc thuyền con lánh giặc, lúc suốt ngày
nhịn đói; Bởi Trần Nhân Tông chiến đấu với giặc cũng là chiến đấu trong trạng
thái thiền nên ông rất bình tĩnh và sáng suốt trong chỉ đạo các tướng lĩnh cũng
như trực tiếp chỉ huy các trận đánh. Cũng bởi vậy mà ông đã khai thác được hết
sức mạnh của toàn dân, toàn quân để chiến đấu với kẻ thù, khiến cho chúng
phải thất bại. Tuy nhiên, trước thủ cấp của tướng giặc, Trần Nhân Tông lại cảm
thấy thương xót cho chúng, bởi theo Ông, tướng giặc vì vô minh mà lâm vào tội
ác, đến nỗi bị đọa chết, không được toàn thây, Ngài liền cởi áo bào đang mặc,
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quẳng cho bọc thủ cấp Toa Đô. Sau khi thắng trận trở về, bằng tấm lòng từ bi
của Phật giáo, Trần Nhân Tông đã ban lệnh đại xá thiên hạ, miễn tô dịch toàn
phần cho những nơi bị giặc cướp phá. Lại còn tiến hành bình công toàn dân chứ
không riêng gì các tướng sĩ. Trần Nhân Tông đã lấy tâm Phật mà đối nhân xử
thế trong vai trò làm vua. Là một minh vương, Trần Nhân Tông không hề dùng
quyền lực để buộc quần thần vâng mệnh mà Ngài luôn dùng tâm để thu phục
nhân tâm. Với Trần Hưng Đạo, một người bị giao trọng trách cướp ngôi thì Trần
Nhân Tông luôn tin dùng, vẫn giao binh quyền, luôn hỏi kế sách chống giặc. Với
bọn công hầu lén lút đầu hàng giặc đáng tội chết mà Trần Nhân Tông vẫn thủ
tiêu bằng chứng, không xem. Với quan lại mắc tội, Trần Nhân Tông phạt nhưng
không cách chức, Ngài dùng công danh để ràng buộc cũng như khích lệ tinh
thần họ khiến họ phục vụ hết mình cho triều đình. Nhờ những chính sách mềm
dẻo, độ lượng, khoan dung mà Trần Nhân Tông đã xây dựng được một vương
triều Đại Việt vững mạnh.

Sau thời gian làm vua trực tiếp lãnh đạo đất nước và làm Thái thượng hoàng
giúp Anh Tông trong mọi việc triều chính, thấy tình hình giặc giã đã lặng, đất
nước được yên mọi bề, năm 1299 Trần Nhân Tông chính thức xuất gia tại núi
Yên Tử, tinh cần tu 12 hạnh đầu đà. Mặc dù chính thức xuất gia vào chùa tu
hành, không còn trực tiếp giải quyết mọi việc của triều chính, nhưng Trần Nhân
Tông không phải vì thế mà không có sự can thiệp nào vào thế sự. Ngược lại, với
tinh thần nhập thế, vị thiền sư ấy vẫn luôn theo dõi và sát cánh cùng những
thăng trầm của xã tắc. Đã xuất gia nhưng không hề xuất thế, Trần Nhân Tông
vẫn tích cực nhập thế với vai trò của một thiền sư. Ngài luôn theo dõi tình hình
đất nước về mọi mặt, lại đích thân thường xuyên đi vi hành khắp nơi để tìm hiểu
cái tốt, cái xấu trong dân và đưa ra lời khuyên với vua trị vì, giúp vua con điều
hành quốc sự.

Có thể thấy, thiền Trúc Lâm Yên Tử đã thực sự nhập thế và gánh vác trọng
trách đối với giang sơn Đại Việt. Trước nhu cầu thiết thực của dân tộc là phải
tập trung toàn bộ tinh thần và vật lực để xây dựng nước Đại Việt thành một
nước hùng mạnh về mọi mặt có thể bảo vệ vững chắc chủ quyền dân tộc; Trần
Nhân Tông nhận thấy một nhu cầu cấp bách là phải xây dựng cho được đời
sống văn hóa, tư tưởng vững mạnh và thống nhất trong toàn dân. Xét thấy
trong các luồng tư tưởng đang hiện tồn trên đất nước Đại Việt chỉ có Phật giáo
là nền văn hóa có thể dẫn dắt nhân dân theo một con đường chung nhất, và đó
cũng là tôn giáo thực sự chăm lo cho đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân,
nên Trần Nhân Tông đã quyết chọn đưa Phật giáo vào trong đời sống tâm linh
toàn thể dân tộc từ tầng lớp quan lại, quý tộc cho đến những người bình dân.
Bởi vậy trong hoàng cung, ngoài công việc của xã tắc, Ngài luôn dành thời gian
cũng như trong mọi hành động để bản thân cũng như các vị thiền sư và một số
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quan lại cùng nhau tham quán thiền đạo. Đây là hành động vừa mang ý nghĩa
tỏ đạo cho mình, đồng thời lại mang ý nghĩa phát triển rộng rãi nội dung của
đạo ra giới quý tộc, quan lại thân cận. Ngài khéo léo lôi kéo những người xung
quanh mình cùng tham vấn thiền và hướng dẫn họ qua câu nói: “Này quý vị,
thời gian qua đi mau chóng, mạng sống con người trôi chảy không ngừng, tại
sao hàng ngày biết ăn cháo ăn cơm mà lại không biết tham khảo ngay về vấn
đề cái chén cái thìa?”[5]. Đối với mọi người, vấn đề cái chén cái thìa là những
vấn đề tầm thường không cần đặt ra. Trần Nhân Tông chỉ ra rằng do sự tham
quán thường trực về những vấn đề tầm thường như vậy mà người ta chứng ngộ
được. Thân mạng con người và cuộc đời vô thường, đời người như một mùa
xuân trôi qua nên không thể để cho nó trôi qua một cách vô ích mà hãy tu
luyện để có thể giác ngộ, đạt đạo ngay trong kiếp hiện tại.

3. Giá trị và bài học quý báu từ tinh thần nhập thế
của Thiền phái Trúc lâm Yên Tử đối với sự nghiệp
xây dựng và phát triển đất nước

Tư tưởng thiền nhập thế do Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử xây dựng đã để lại
những dấu ấn sâu sắc và giá trị to lớn không chỉ trong lĩnh vực tôn giáo mà cả
trong đời sống chính trị xã hội; không chỉ đối với quá trình xây dựng đất nước,
bảo vệ nền độc lập dân tộc mà còn có ý nghĩa to lớn đối với đời sống của mỗi
người dân Việt Nam.

Tư tưởng thiền nhập thế của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đã góp phần làm
phong phú tư tưởng thiền trong thiền học Phật giáo nói chung và thiền học Phật
giáo Việt Nam nói riêng.

Tư tưởng thiền nhập thế đã thực sự khẳng định tính độc đáo riêng có của thiền
Việt Nam mà đỉnh cao là Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Thiền phái Trúc Lâm Yên
Tử do Tổ Trần Nhân Tông sáng lập là sự kết hợp các trường phái thiền trước đây
như Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường và kế thừa tư tưởng của
Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng sĩ, cũng như triết lý nhân sinh của Nho, Lão,
Phật trên cơ sở nền văn hóa Việt Nam. Từ đây, thiền phái Trúc Lâm vừa mang
tính chất chung lại vừa thể hiện tính chất và sắc thái riêng của thiền Việt Nam.

Trong tư tưởng thiền nhập thế của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử mang những nội
dung thể hiện sự quan tâm sâu sắc tới con người; vị sư Tổ luôn trăn trở với ý
nghĩ và lòng mong muốn lo cho đời sống của dân, giáo hóa đạo đức cho dân;
đặc biệt là tinh thần và hành động cao cả, thiết thực là đánh giặc cứu nước, cứu
dân, xây dựng một chế độ thân dân, yêu dân, cố kết lòng dân, đoàn kết nhân
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dân, lấy ý dân làm ý của mình, tất cả vì lợi ích  quốc gia dân tộc, vì hạnh phúc
của nhân dân, bài học đó cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Những tư tưởng
đó góp phần làm cho truyền thống tốt đẹp trong tư tưởng văn hóa dân tộc được
hâm nóng, bồi đắp để phát triển rộng rãi và có sức sống lan toả trong đời sống
dân tộc Việt Nam.

Khi được hình thành, nó đã nhanh chóng đi vào đời sống nhân dân và có những
đóng góp tích cực cho cuộc sống con người. Tư tưởng nhập thế của Thiền phái
Trúc Lâm Yên Tử ra đời với mục đích và trọng trách lớn lao là thống nhất và khôi
phục vị trí của nền Phật giáo trong lòng xã hội Đại Việt, đưa triết lý đạo đức nhà
Phật đi vào đời sống nhân sinh và hướng tới xây dựng một xã hội Đại Việt độc
lập, có nền kinh tế, chính trị, văn hóa- xã hội phát triển mạnh mẽ, vững bền.

4. Kết luận

Tư tưởng nhập thế của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử không chỉ là sự phản ánh
điều kiện lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội Đại Việt thời kỳ đầu nhà Trần
mà còn là kết quả kế thừa những tư tưởng thiền, tôn giáo, văn hóa trước đó.
Trước hết tư tưởng nhập thế của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là sự tiếp thu kế
thừa truyền thống văn hóa dân tộc ở ý thức về quốc gia dân tộc, về tinh thần
độc lập, tự chủ, tự cường dân tộc và lòng yêu nước nồng nàn, một truyền thống
quý báu của dân tộc ta được hun đúc trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước
và giữ nước. Tư tưởng Nhập thế của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử còn là sự tiếp
thu, kế thừa, chắt lọc những yếu tố thiền nhập thế của Nho giáo, Đạo giáo và
đặc biệt là Phật giáo; là sự kế thừa triết lý tinh túy về thiền của ba trường phái
nổi tiếng dưới triều đại nhà Lý là Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Thảo Đường, Vô Ngôn Thông
và đặc biệt trực tiếp là tư tưởng thiền nhập thế, hành động của Trần Thái Tông
và Tuệ Trung Thượng sĩ để tạo nên Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử mang tư tưởng
thiền nhập thế tích cực của Phật giáo Việt Nam.

HT TS Thích Gia Quang Phó Chủ tịch Hội Đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin
truyền thông Trung ương, Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học tại Hà
Nội, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Phật học ***
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